
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 13 Từ ngày/From 10/11/2025 đến ngày/To 14/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Sử Ái Hoàng Thư 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

10/11/2025 

1 SHCN   

2 GDTC 

Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy 3 bước xoay vòng, chạy 3 bước 
bậc cao đánh đầu, chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Kỹ thuật phát cầu thuận tay (tiếp 
theo) 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

3 GDTC 

- Tập bài chuyền bóng quanh người, 
quanh gối học mới động tác nhồi bóng 
một tay, hai tay. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

4  Mỹ thuật 
Chủ đề: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
(B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

5 Mỹ thuật 
Chủ đề: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
(B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

6 English (Expat) 

E7: Review Unit 4 + WB check 
E8: Unit 4: Developing writing: SB p.53 
+ HW: WB p.36 
E9: Gateway to exams: SB pp.56-57 

 

7 English (Expat) 

E7: Review Unit 4 + WB check 
E8: Unit 4: Developing writing: SB p.53 
+ HW: WB p.36 
E9: Gateway to exams: SB pp.56-57 

 

8 English E7: Unit 5: Vocabulary: SB p.66 + 
Reading: SB p.67. HW: WB p.48 + 49 

 



  

 

 

E8: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 
E9: Gateway to exams: WB pp.38-39 

9 GDCD/KNS   

Thứ Ba 
Tuesday 

11/11/2025 

1 Tin học - CN-KT Làm quen với bảng tính Học tại ICT 

2 Tin học - CN-KT Làm quen với bảng tính Học tại ICT 

3 KHTN Đồ thị quãng đường - thời gian  

4  Ngữ Văn 
Nói và nghe: Tóm tắt ý chính do người 
khác trình bày 
 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

5 Ngữ Văn 
Nói và nghe: Tóm tắt ý chính do người 
khác trình bày 
 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

6 English 

E7: KET sample Speaking 4 
Reading: SB p.67. HW: WB p.48 + 49 
E8: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 
E9: Gateway to exams: WB pp.38-39 

 

7 English 

E7: KET sample Speaking 4 
Reading: SB p.67. HW: WB p.48 + 49 
E8: Review Unit 4 + WB check 
E9: Unit 5: Grammar: SB pp.60-61 + 
HW: WB p.42 

 

8 English 

E7: Unit 5: Vocabulary: SB p.66 + 
Reading: SB p.67 + HW: WB p.48 + 49 
E8: Review Unit 4 + WB check 
E9: Unit 5: Grammar: SB pp.60-61 + 
HW: WB p.42 

 

9 KHTN Đo tốc độ  

Thứ Tư 
Wednesday 
12/11/2025 

1 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

2 English (Expat) 

E7: Gateway to exams: SB pp.64-65 
(HW: WB pp.46-47) 
E8: Gateway to exams: SB pp.56-57 + 
HW WB p.38-39 
E9: Unit 5: Vocabulary: SB p.58 + 
Reading: SB p.59 + HW: WB p.40 & 41 

 

3 English (Expat) 

E7: Gateway to exams: SB pp.64-65 
(HW: WB pp.46-47) 
E8: Gateway to exams: SB pp.56-57 + 
HW WB p.38-39 
E9: Unit 5: Vocabulary: SB p.58 + 

 



  

 

 

Reading: SB p.59 + HW: WB p.40 & 41 

4  KHTN Tốc độ và an toàn giao thông  

5 KHTN Ôn tập  

6 Ngữ Văn Ôn tập 
HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

7 Ngữ Văn ôn tập 
HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

13/11/2025 

1 Toán Số vô tỉ. Căn bậc hai số học SGK, bút, thước,.. 

2 Toán Số vô tỉ. Căn bậc hai số học SGK, bút, thước,.. 

3 GTS Yêu thương là chia sẻ Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  Math Unit 6: Expressions 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

5 Math Unit 6: Expressions 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

6 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 2 (cont.) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 4 (cont.) 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
2_Lesson 2 

 

7 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 2 (cont.) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 4  (cont.) 
E9: Reading & Language 

 

8 Âm nhạc 
Nhạc cụ: Luyện tập chạy gam đô 
trưởng 2 tay Mang SGK,bình nước 

9 Âm nhạc 
Nhạc cụ: Luyện tập chạy gam đô 
trưởng 2 tay 

Mang SGK,bình nước 

Thứ Sáu 
Friday 

14/11/2025 
1 GDĐP (STEAM PBL) 

Kết nối sáng tạo (Hoàn thiện) 
 
 

Dụng cụ học tập: Bút, vở 
ghi chép, thiết bị điện tử. 



  

 

 

 

2 GDĐP (STEAM PBL) 
Kết nối sáng tạo (Hoàn thiện) 
 
 

Dụng cụ học tập: Bút, vở 
ghi chép, thiết bị điện tử. 

3 LS&ĐL Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, các khu 
vực của châu Á (tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

4  Toán 
Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số 
thực 

SGK, bút, thước,.. 

5 Toán Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số 
thực SGK, bút, thước,.. 

6 LS&ĐL 
Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, các khu 
vực của châu Á (tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

7 LS&ĐL Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu các nền 
kinh tế lớn và kinh tế mới nổi  ở châu Á 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


